		ÔN TẬP TIẾNG VIỆT ( ĐỀ 1)
       Tên:…………………………..					                         Lớp:1A..

Bài 1. Nối
Trong lòng An thấy vui mừng
đi chơi ở quê.



Trong khu rừng chú thỏ nhảy 
nhà cao tầng.



Nghỉ hè ông và bà đưa Hùng 
tung tăng trên bãi cỏ.


Ở phố có nhiều 

vì mẹ cho An đi sở thú.


 
Bài 2: a) Gạch chân và viết lại những tiếng có chứa vần ung, ong, ông, ung, ưng, ăng trong bài 1

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Chọn một câu vừa nối trong bài tập 1 và viết lại.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Nối
 vì bạn vâng lời.
 Bé ngồi đung đưa trên

      
bé tặng cô bó bông hồng.
Nhân ngày thầy cô 



Trời nắng và nóng bé cùng cả nhà
đi biển ở Long Hải.


cái võng trong vườn .
Cô giáo khen bạn Công




Bài 4: 
    a) Điền vần, tiếng có chứa vần ong hay ông

con …….			bông h…..	..		c….... cộng	 	 v……. tròn			
quả b…...			đ…...... hồ			l…… gà  		          d…….. sông

…….. nội			nóng l........		h…….. hào		 tr…….. cây                  

b) Điền vần, tiếng có chứa vần ung hay ưng

Chim ………			tr………. thu		  ……. nhựa		 .……... cây

			…………. gà		v…….. vàng		 s……... trâu

t….…. tăng			đ…….. đưa		d…….. lại		          c…….. chiều

c) Điền vần, tiếng có chứa vần âng hay ăng
                                        
xe t……..			ng……. đầu		 m…….. tre

n……. niu			b…...… lăng		 nhà t……..

nuôi n……		          trời   ………		 ông tr…….

Bài 5: Điền tiếng hay vần vào chỗ chấm sau:		  
[image: ][image: ][image: ][image: ]




   
cái  …………	                  ............... hồ	            cây x…………          v……….  trăng
[image: ]
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bong b…...                       khẩu s…….                               ……….. gà

          


                                                    ÔN TẬP TIẾNG VIỆT ( ĐỀ 2) 
       Tên:…………………………..					                         Lớp: 1A..

Bài 1. Nối
Cô giáo dạy chớ vẽ bậy lên tường
báo hiệu mùa hè đã đến. 


báo hiệu trời không mưa.
Bầu trời sáng nay trong xanh


trên đầu tủ kêu reng reng

Tiếng chuông đồng hồ vang lên



 làm em thức giấc

Tiếng ve kêu vang rền 




Bài 2: 
 Gạch chân và viết lại những tiếng có chứa vần ung, ong, ông, ung, ưng, ăng trong bài tập
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Nối
 vì bạn vâng lời.
 Bé ngồi đung đưa trên

      
bé tặng cô bó bông hồng.
Nhân ngày thầy cô 



Trời nắng và nóng bé cùng cả nhà
đi biển ở Long Hải.


Cô giáo khen bạn Công
cái võng trong vườn .





Bài 4: 
    a) Điền vần, tiếng có chứa vần  ong hay ông
                                                                                                                  `
con …….			bông …….		c….... cộng	 	 v……. tròn	            		                                                                                      `
quả  …...			…...... hồ			l…… gà  		          d…….. sông
                                                `                           `                                    `
…….. nội			nóng l........		h…….. hào		 tr…….. cây                  

d) Điền vần, tiếng có chứa vần  ung hay ưng
                                                                             `                                  `
Chim ………			tr………. thu		th……. nhựa		 r……... cây
             ~                                                             ~                                  `   
Thung l…….			………. gà		          v…….. vàng		 s……... trâu
                                                                            `   
t….…. tăng			đ…….. đưa		d…….. lại		          c…….. chiều


Bài 5: Điền tiếng hay vần vào chỗ chấm sau:		  
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  tr…….. cây                         …… chóng                                          xe t……..                    
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